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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH  QUẢNG NAM 

 

Bản án số:36/2022/HS-ST 

Ngày: 06/7/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

                    -                  : 

                   : 

              Hộ         â  dâ : 

           

Ông Nguyễn Quốc Thiện 

Ông Trần Mạnh Dũng 

Ông Phạm Ngọc Vinh 

Ông Nguyễn Sang 

Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng 

- Th     phi n t  : Bà Trần Thị Khánh Vy - Thư ký T   án nh n   n   nh 

  ản     . 

 - Đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Quảng N m th m gi  phi n t  : Ông 

Bùi Thanh Bình -      sá     n.  

Ngày 06 tháng 7 nă  2022,  ạ   rụ sở T   án nh n   n   nh   ản     , xé  xử 

sơ thẩ  công khai  ụ án hình sự  hụ lý số:39/2022/TLST-   n    25 tháng 5 nă  

2022, theo Qu ế  định đư   ụ án r  xé  xử số: 45/2022/ ĐXXST- HS ngày 10 tháng 6 

nă  2022 đố   ớ  bị cáo: 

   ọ và tên: PHAN THANH T; G ớ   ính: n  ; T n  ọ  khác: khôn ;   nh n    

13 tháng 9 nă  1998;  ạ  h  ện P,   nh   ản   am;  ơ  cư  rú: Thôn T, xã T, h  ện 

P,   nh   ản     ;   ốc  ịch V ệ     ; D n  ộc:   nh; Tôn   áo: khôn ;   hề 

n h ệp: l o độn  phổ  hôn ;  ố CM D: 206067791; cấp n   : 11/02/2020;  ơ  cấp: 

Côn   n   nh   ản     ;  ơ  cư trú: Thôn T, xã T, h  ện P,   nh   ản     . Ch : 

Phan Hoàng T, s nh nă : 1977; Mẹ:     ễn Thị  ; s nh nă : 1980; (Bị cáo chư  có 

 ợ, con). 

T ền án,   ền sự: khôn ; 

Nhân thân: N    01/02/2015,  hực h ện h nh    “  ếp    ”, bị TA D h  ện P, 

  nh   ản      xử phạ  09 (chín)  hán   ù  ạ  Bản án hình sự sơ  hẩ  số 20/   T, 

n    21/7/2015. Đã chấp h nh xon  án phạ   ù, được cấp   ấ  chứn  nhận chấp h nh 

xon  án phạ   ù số 278/GC , n    07/4/2016 củ  Trạ       An Đ ề , Bộ Côn   n. 

Bị cáo bị  ạ    ữ n    08/10/2020 đến n    17/10/2020 ch   n  ạ      ; h ện 

đ n  bị  ạ        ạ  Trạ   ạ       Côn   n   nh   ản     . Có mặt. 

-   ườ  b o chữ  củ  bị cáo PHAN THANH T  heo     cầ  củ  Cơ q  n   ến 

h nh  ố  ụn : ôn  Nguyễn Văn H, L ậ  sư côn     L ậ  T    Trườn  G  n   h ộc 

Đo n l ậ  sư   nh   ản     . Có  ặ . 
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-   ườ  đạ    ện hợp pháp củ  bị cáo: Ông Phan Hoàng T, s nh nă  1977. Có 

 ặ . 

Đị  ch : Thôn C, xã T, h  ện P,   nh   ản     . 

- Bị hại: Bà Võ Thị H, s nh nă  2002 (Chế ). 

Đị  ch : thôn K, xã T, h  ện P,   nh   ản   am. 

  ườ  đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ : 

+ Ông Võ Phúc D, s nh nă  1977.  

+ Bà Tạ Thị C, s nh nă  1980. 

Cùn  đị  ch : Tổ 01, thôn K, xã T, h  ện P,   nh   ản     . Có  ặ . 

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu  :  

+ Ông Phan Hoàng T, s nh nă  1977. Có  ặ . 

Đị  ch : Thôn C, xã T, h  ện P,   nh   ản     . 

+ Ông     ễn Văn L, s nh nă  2002. Vắn   ặ . 

+ Bà Tô Thị T, s nh nă  1979. Vắn   ặ . 

Cùn  đị  ch : Thôn  , xã B, h  ện  ,   nh   ản     . 

+ Ông Tr ệ  Anh T, s nh nă  2002. Vắn   ặ . 

Đị  ch : Độ  8, thôn T, xã T, h  ện P,   nh   ản     . 

+ Bà L  Thị L, s nh nă  1957. Vắn   ặ . 

+ Ông Phan Châu V, s nh nă  1994.Vắn   ặ . 

Cùn  đị  ch : Thôn T, xã T, h  ện P,   nh   ản     . 

+ Ông Trần D   T, s nh nă  1996.Vắn   ặ . 

Đị  ch :  ố 32, đườn  T, khố  phố 3, phườn  A,  h nh phố T,   nh   ản     . 

+ Ông     ễn Trườn   , s nh nă  1989.Vắn   ặ . 

Đị  ch :  hố  phố P, phườn  A,  h nh phố T,   nh   ản     . 

+ Bà     ễn Thị  .Vắn   ặ . 

+ Bà Phạ  L   Th nh D, s nh nă  1984.Vắn   ặ . 

Cùn  đị  ch : Ấp P, xã T, h  ện L,   nh B  Rị  - Vũn  T  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

  eo      à  l ệu  ó  ro g  ồ sơ vụ    và d ễ  b ế   ạ           ,  ộ  du g vụ    

đượ   ó   ắ    ư s u:  

Ch ề  n    08/10/2020, ôn  Phan Hoàng T (s nh nă : 1977; h ện  rú  ạ : Thôn 

C, xã T, h  ện P,   nh   ản     )  ề nh  cũ củ   ợ chồn  ôn  ở Thôn T, Xã T, 

h  ện P.  h  n  , h ện ch  có con  r   ôn  l  PHAN THANH T đ n  ở    q ản lý 
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nhưn   ừ n    28/9/2020, T đã   o ở cùn   ẹ l      ễn Thị    ạ  nh  củ  Phạ  L   

Thanh D (s nh nă : 1984,  rú  ạ : ấp P, xã T, h  ện L,   nh B  Rị  - Vũn  T  ). Khi 

ông T   o nh   hì phá  h ện  ron  ph n  n ủ có  ộ  xác n ườ  chế  đ n   ron  q á 

 rình ph n hủ   ạnh, bốc  ù  hô   hố  n n báo cáo  ớ  Cơ q  n đ ề   r  đ  đ ề   r  

làm rõ. 

Sau khi báo công an, ông T đ ện cho T đ  hỏ  xe  T có b ế   ì  ề n ườ  đã chế  

trong nhà mình không? T  hú nhận  ớ  ông T l  đã   ế  chị Võ Thị     n  ọ  khác l  L 

(s nh nă : 2002;  rú  ạ : thôn K, xã T, h  ện P,   nh   ản     )   o  ố  

ngày16/9/2020. Nghe ông T độn     n, T đã đến Côn   n h  ện Lon  Đ ền   nh B  

Rị  đ  đầ   hú    kh   nhận h nh    phạ   ộ . 

Trước đó   o lúc 09   ờ n    18/9/2020, ôn  Võ Phúc D (s nh nă  1977,  rú  ạ  

thôn K, xã T, h  ện P) và anh     ễn Văn L (s nh nă  2002,  rú  ạ  Thôn H, xã B, 

h  ện  ,   nh   ản     ) đã đến côn   n xã T, h  ện P, trình báo  ề   ệc  ấ   ích 

củ  chị Võ Thị   l  con  á  củ  ôn  D ệ , l  bạn  á  củ  L vào đ   n    16/9/2020 

 ạ  đị  b n h  ện P,   nh   ản     . 

-     đ ề   r  xác định PHAN THANH T và Võ Thị   q en b ế  nh   q    ạn  

xã hộ  F cebook. H cần   ền đ  xử lý côn    ệc n n  rước n    16/9/2020 đ ện  hoạ  

hỏ  T có b ế  chỗ n o cho       ền  hì ch  cho H đ  H     15.000.000 đồn . H sử  ụn  

xe  on   W nner 150, b  n k  m soát 43K1 - 373.30 (màu xanh –  rắn , số kh n : 

2608GY105545; số  á :  C26E1140758; đứn    n chủ sở hữ  l  b  Tô Thị T, sinh 

n    24/9/1979: CM D số: 205096380  o Côn   n   nh   ản      cấp n    

08/01/2016;  ơ  Đ   TT: Thôn  , xã B, h  ện  ,   nh   ản     ),   ấ   ờ xe, 

  ấ  chứn    nh nh n   n    hộ khẩ      đình củ  H đ   hế chấp, l     n,  ộ   hán  

sẽ  rả lạ .   he H hỏ , T đồn  ý    nó  kh  n o cần  hì đ ện  rước hẹn  ặp l    hủ  ục, 

T sẽ    o   ền. Ngày 16/9/2020, H đ  chơ  cùn  bạn  r   l      ễn Văn L. Tố  lạ , L 

đ ề  kh  n xe  on   W nner 150, b  n k    soá  43 1 - 373.30 chở H  ề lạ  T   

Thành, Phú   nh.  hoản  20   ờ cùn  n   , kh  n ồ   ốn  c  ph  ở q án  ần nh , H 

đ ện  hoạ  cho T đ   ặp       ền. Lúc n   T đ n  ở T    ỳ n n T hẹn  ặp H  ạ  hầ  

cầ  ch   đườn  c o  ốc  h ộc đị  phận xã T, h  ện P   o lúc 22   ờ.     kh  T hẹn, L 

chở H  ề nh  L ở Bình L  ,   ệp Đức lấ    ấ   ờ rồ  q    lạ  cầ  ch   đ  chờ T. 

 hoản  22   ờ, T chạ  xe  á  Y   h  Exc  er 150,     x nh - bạc – đen, b  n số 

92L1- 237.69 (xe này T      ạ    ệ  cầ  đồ 5 ; đị  ch : 29, L, phườn  A, Tp. T,   nh 

  ản        o n    14/9/2020  ớ    á 26.000.000đ)  ừ kh   ực   ản  Trườn  24/3, 

 h nh phố T    ỳ  ề hầ  cầ  ch   đườn  c o  ốc, xã T  ặp H. T     cầ   ộ   ình H 

đ ề  kh  n xe  ô  ô đ   heo T đ   ề nh  T  ạ  Thôn T, xã T, h  ện P (cách câu chui 

khoản  15k ) đ    ế    ấ   ượn   ến    k     r  các   ấ   ờ,     sản  hế chấp đ  l   

  n như đã  hỏ   h ận. H đồn  ý, đ  L đứn  đợ   ạ  hầ  cầ  ch   rồ  đ ề  kh  n xe 

 on   W nner đ   heo T. Đến nh  T khoản  23   ờ cùn  n   , T     cầ  H giao xe 

 á     các   ấ   ờ như  hỏ   h ận nhưn  H ch  có xe  á      ộ  đ ện  hoạ     s n  

đ n  sử  ụn , đã cũ, bị  ỡ   n hình chứ khôn  có các   ấ   ờ  ì khác.     b n có lờ  

q     ến  lạ .     đó, T bảo H   o b n học  ron  ph n  n ủ củ  nhà T   ế    ấ   ượn 

  ền      ấ  x n   ễn lã   heo  ẫ     nộ    n   o T hướn   ẫn. H   ế  xon  các   ấ  

 ờ  hì nằ  n h   r n   ườn   ron  ph n  n ủ. T kh    ron   hờ     n H   ế    ấ   ờ  hì 
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T lấ      ú  “đá” r     rủ H cùn  sử  ụn  nhưn  H nói H  ệ  n n khôn  sử  ụn . 

    kh  sử  ụn      ú , T có cả    ác ph       ý    bị ảo   ác (n áo đá). T nhìn H 

có hình  ạn ,  ươn   ặ  rấ  k nh  ị    đán  sợ, cho rằn  H l  con “  ” n n T l o đến 

n ồ  đè l n  ùn  bụn  – n ực củ  H,  ùn  h   ch n  ì đè l n h       H, hai tay bóp và 

s ế  chặ  cổ H cho đến kh  H khôn   ùn   ẫ , khán  cự nữ  (nằ  bấ  độn )  hì  ớ  

 hả     r . T n hĩ H chư  chế  n n lấ  ch ếc q ần  ặc  ớ  áo     học s nh q ấn   o cổ 

H, rồ  s ế  chặ ,   ếp đến  ùn       hắ  lưn    ả   ,     đen (dây   ắ  lư g và quầ  là 

    e  g   T  ặ  đ       rướ  đây     để lạ )   n  q   cổ H, xỏ     q   lỗ  óc 

khó , đoạn      ư lồn    o  ron       n  q  nh cổ H    s ế  chặ  lạ . T   ếp  ục lấ  

 ộ  đoạn     đ ện     đỏ (đ   ướ   ầ    ườn )   n  q   đầ     q ấn hai vòng 

q  nh cổ H rồ   hắ   ú  lạ      ùn      xé rách  ảnh  ả  áo     học s nh      rắn  

nhé    o   ện  H, s   đó T bế H  ừ  r n   ườn  đặ  nằ  n ử  x ốn  nền nh , son  

son   heo ch ề      củ    ườn , đầ  hướn   ề cử  sổ b ồn , rồ   ựn  đứn  ch ếc 

  ườn  n ủ l n, đẩ  sá    o  ườn , lấ   ấ  chăn bôn  đắp l n n ườ  H    phủ  ấ  bạ  

(loạ  bạ  nhự , kẻ sọc b      xen kẽ  rắn  - đỏ - x nh ) b n n o  .     kh    ế  H, T 

lấ  ch ếc đ ện  hoạ     độn  củ  H (đ ện  hoạ     độn   AM U G J2 có  ặ  s       

 rắn , đã bị  ỡ   n hình n o  )    bộ  ụn  cụ sử  ụn      ú  đá rồ  đón  cử  nh  lạ , 

đ ề  kh  n xe  á  Exc  er củ   ình rờ  khỏ  nh  x ốn   h nh phố T    ỳ. Do sợ bị 

phá  h ện   ệc   ế  chị H n n  ron  lúc l n   h n  ở  h nh phố T    ỳ, T đã  ứ  đ ện 

 hoạ     độn  củ  H,  ụn  cụ sử  ụn      ú  đá    đ ện  hoạ     độn  h ệ  V  o củ  T 

x ốn  sôn  T    ỳ. 

 hoản  09   ờ n    17/9/2020, T đe  xe  á  Y   h  Exc  er 150, b  n số 

92L1- 237.69 đến   ệ  cầ  đồ 5  bán  ớ  số   ền l  12.000.000 đồn . T đón xe ô   ề 

nh   ạ  T   Lộc lấ  xe  on   W nner 150, b  n k    soá  43 1 - 373.30 củ  H chạ  

x ốn    ệ   r n   rí xe M nh Đức (ở đườn  P) đ   h    án  ec l  h   đổ  đặc đ    xe 

thành màu vàng - đen rồ  sử  ụn  l   phươn    ện đ  lạ . Ch ề   ố  n    18/9/2020, T 

đe  xe  on   W nner 150 đến   ệ  cầ  đồ A.      (Đị  ch : 163, Trần C o V n, 

phườn  An  ơn, Tp. T    ỳ,   nh   ản     ) cầ  cố  ớ  số   ền 5.000.000 đồn  đ  

     x   cá nh n.  hoản  10   ờ n    19/9/2020, T nhờ ch  r ộ  l  ôn  Phan Hoàng T 

đến ch ộc lạ  xe  on   W nner 150, b  n k    soá  43 1 - 373.30. Ông T n hĩ ch ếc 

xe này T bán xe Exc  er     lạ  n n đe   ề nh  (nơ  ôn  đ n  ở cùn   ớ   ợ kế  ạ  

Thôn C, xã T, h  ện P) cấ    ữ. T   ếp  ục l n   h n  ở  h nh phố T    ỳ rồ  l  n lạc 

nhờ Tr ệ  Anh T (c n  ọ  l  c  Tí; s nh n   : 11/9/2002,  rú  ạ : Độ  8, thôn T, xã T, 

h  ện P,   nh   ản     ) đến nh  T  ạ  Thôn T, xã T lấ  xe W n     đen, b  n số 

92N6-0049 đ   rước s n nh  (xe củ  ông T  hườn   ùn  đ  đ  nú   hă   rạ  chăn n ô  

b ) đe  x ốn  T    ỳ cho T. T ấn đến nh  T lấ  xe chạ  x ốn  T    ỳ  ặp T, hai 

n ườ  chở nh    ạo chơ  l n   h n       o chơ     e  ạ  khách sạn Mườn  Th nh đến 

khoản  03   ờ n    20/9/2020  hì  ề lạ  nh  T  ạ  Thôn T.  h   ề nh , T bảo T ấn 

n ồ  chơ   rước s n nh  c n T  hì q é   ọn nh . Đến khoản  06   ờ cùn  n   , T và 

T ấn đến nh  b  L  Thị L (s nh nă : 1957,  rú  ạ : thôn T, xã T, h  ện P,   nh   ản  

   ; l   ì r ộ  củ  T) chơ , đến khoản  09   ờ, T bảo T ấn n ồ  chơ  đ  T đ  sử  ốn  

nước cho bà L. T ra phía sau hè nhà bà L, lén lấ  ch    h ốc   ệ  côn  rùn  ở nh  bà L 

rồ  đ  r  phí  s    ườn  ốn  đ   ự  ử. Bà L phá  h ện,  ọ  ông T l n cùn   ớ  T ấn đư  

T đến Bệnh   ện h  ện P đ  cấp cứ , s   đó ch   n đến Bệnh   ện đ  kho    nh 
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  ản        ếp  ục đ ề   rị.      23/9/2020, T r    ện  ề ở  ạ  nh  ông nộ  l  ôn  

Ph n Th ận (s nh nă 1957,  rú  ạ :  hôn Lộc   nh, xã T h  ện P,   nh   ảng Nam). 

Ngày 25/9/2020, T đến nh  ông T (ở  ạ  T   Phước) lấ  ch ếc xe  on   W nner 150, 

b  n k    soá  43 1 – 373.30 x ốn  T    ỳ cầ  cố cho Trần D   T (s nh nă  1996, 

 rú  ạ : số 32, đườn  T, khố  phố 3, phườn  A,  h nh phố T,   nh   ản     )  ớ  số 

  ền 6.000.000 đồn  đ  chơ     e bắn cá         x  . Ch ề  n    26/9/2020, T  ặp 

Phan Châu V, c n  ọ  l  củ X n (s nh nă  1994;  rú  ạ : Thôn T, xã T, h  ện P,   nh 

  ản     )  ạ  đị  b n xã T rồ  cả h   cùn  đ  chơ . Đến sán  n    27/9/2020, T và 

V ệ  đến chơ   ạ    ệ   n erne   r n đườn  L  Lợ ,  h nh phố T    ỳ (khôn  rõ   n 

  ệ     đị  ch  cụ  h ).  hoản  09   ờ cùn  n   ,  ron  lúc đ n  chơ   ạ  đ    hì T hỏ  

 ượn xe  on   A rBl  e 125     đen - đỏ (b  n số k    soá : 92L1 - 249.29, số 

khung: 6325HZ051178, số  á : JF63E2061475) củ  V ệ  đ  đ  côn    ệc. V ệ  đồn  

ý, T lấ  xe củ  V ệ  chạ  đến   ệ     e  ạ  khách sạn Mườn  Th nh đ  chơ     e 

bắn cá, chơ  đến khoản  10   ờ  hì  h   hế  số   ền mang  heo khoản  hơn  ộ   r ệ  

đồn . Đ  có   ền chơ    ếp, T đe  xe  á  củ  V ệ  cầ  cố cho     ễn Trườn    (sinh 

nă  1989;  ơ  Đ   TT: khố  phố 6, phườn  An  ơn, Tp. T    ỳ,   nh   ản     ; 

 rú  ạ : khố  phố Phú An, phườn  An Phú, Tp.T    ỳ,   nh   ản     )  ớ  số   ền 

5.000.000 đồn  và q    lạ    ếp  ục chơ     e bắn cá  h   hế  số   ền n  .     đó, T 

q    lạ    ệ   n erne   ặp    nó  rõ cho  ớ  V ệ  l  đã đe  xe củ  V ệ  cầ  cố lấ    ền 

chơ     e bắn cá     h   hế . V ệ      cầ  T ch ộc lạ  xe cho V ệ , T đồn  ý    đư  

V ệ   ề nh   ì r ộ  củ  T là bà L  Thị L đ   ượn   ền ch ộc xe.  h  T hỏ   ượn   ền 

thì bà L hẹn hô  s   sẽ đư .  hoản  08   ờ n    28/9/2020, bà L    V ệ   ọ  đ ện cho 

ông T nó    ệc T đã cầ  xe củ  V ệ     đề n hị ông T ch ộc xe lạ  cho V ệ .  hoản  

11   ờ 30, n    28/9/2020, ông T đã ch ộc lạ  ch ếc xe  r n  ừ  nh     ễn Trườn   , 

 rả lạ  cho V ệ     ch ếc xe  on   W nner 150, b  n k    soá  43 1 - 373.30  ừ  nh 

Trần D   T đe   ề đ   ạ  nh  ở T   Phước, Phú   nh. Ch ề  n    28/9/2020, ông T 

cho T 2.000.000 đồn     chở T x ốn  n ã  ư đườn      ễn  o n     Trần Phú đón 

xe cho T   o ở  ớ   ẹ l  b      ễn Thị    ạ  nh  củ  Phạ  L   Th nh D (s nh nă  

1984;  rú  ạ : ấp P, xã T, h  ện L,   nh B  Rị  - Vũn  T  ).  h  s nh sốn   ạ  đ  , T 

khôn  nó  cho    b ế   ề h nh    phạ   ộ  củ   ình cho đến kh  sự   ệc được phát 

h ện. 

Tạ  Bản kế  l ận   á  định pháp    ử  h  số 169/GĐPY-PC09, ngày 16/10/2020 

củ  Ph n   ỹ  h ậ  hình sự Côn   n   nh   ản      kế  l ận: 

Dấ  h ệ  chính q     á  định:  

+ Tử  h  đã ph n h ỷ  ần ho n  o n, bốc  ù  hô   hố ;  

+ Bầ   ụ  á  q  nh cổ,  hấ  rõ ở cổ  rước;  

+ Gã  xươn   ón . 

-      n nh n chế :  ạn nh n Võ Thị  , s nh nă : 2002, phá  h ện chế  n    

08/10/2020, chế  l   o n ạ  cơ học     s   hô hấp, s      n hồ  phục. 

Tạ  kế  l ận định   á     sản  ron   ố  ụn  hình sự số 62/CV- Đ n    

08/01/2021 củ   ộ  đồn  định   á     sản  ron   ố  ụn  hình sự kế  l ận: Tạ   hờ  đ    

tháng 9/2020, xe Honda W n er 150, b  n k    soá  43 1 – 337.30, màu xanh –  rắng 
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số  á :  C26E1140758, số kh n : RL  C2608GY105545 (đã q   sử  ụn ) có   á 

l  27.000.000 đồn ; ch ếc đ ện  hoạ   AM U G J2 (đã q   sử  ụn ) bị  ỡ   n hình 

có   á l  300.000 đồn . 

Tạ  kế  l ận   á  định pháp   T  hần  heo  rưn  cầ  số 565/ LGĐ n    

12/5/2022 củ  Tr n  T   á  định pháp   T  hần kh   ực M ền Tr n , kế  l ận: 

- Trước  hờ  đ         án:  ạn chế khả năn  nhận  hức    khả năn  đ ề  

kh  n h nh   . 

- Tạ   hờ  đ        án: Mấ  khả năn  nhận  hức    khả năn  đ ề  kh  n h nh 

vi. 

- Thờ  đ    h ện  ạ : ạn chế khả năn  nhận  hức    khả năn  đ ề  kh  n h nh 

vi. 

Bản cáo  rạn  số 105/CT-VKS-P2 ngày 06 tháng 10 nă  2021 củ  V ện k    

sá  nh n   n   nh   ản       r    ố bị cáo PHAN THANH T  ề  ộ  “G ế   gườ ” 

 heo q   định  ạ  đ    e, n khoản 1 Đ ề  123 củ  Bộ l ậ   ình sự nă  2015 (sử  đổ , 

bổ s n  nă  2017)     ộ  “ ướ   à  sả ”  heo q   định  ạ  khoản 1 Đ ề  168 củ  Bộ 

l ậ   ình sự nă  2015 (sử  đổ , bổ s n  nă  2017). 

Tạ  ph  n    ,      sá     n  hực h nh q  ền côn   ố  h  nước giữ nguyên bản 

Cáo  rạn  đã  r    ố  ề  ộ    nh, đ   , khoản, đ ề  l ậ     đề n hị  ộ  đồn  xé  xử: 

T   n bố bị cáo PHAN THANH T phạ   ộ : “G ế   gườ ”     ộ  “ ướ   à  sả ”. 

- Áp dụn  đ  m e, n khoản 1 Đ ề  123; đ  m b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; 

Đ ều 39  của Bộ luật Hình sự nă  2015 (sử  đổi, bổ s n  nă  2017).  Xử phạt bị cáo 

PHAN THANH T Tù chung thân về tộ  “G ế  n ười”.  

- Áp dụng khoản 1 Đ ề  168; đ  m s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51của Bộ luật Hình 

sự nă  2015 (sử  đổi, bổ s n  nă  2017). Xử phạt bị cáo PHAN THANH T 03 (Ba) 

nă   ù  ề tộ  “Cướp tài sản”.  

Căn cứ khoản 1 Đ ều 55 Bộ luật Hình sự nă  2015 (sử  đổi, bổ s n  năm 

2017). Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo PHAN THANH T phải chấp hành chung hình 

phạt cho cả hai tộ  “G ế  n ườ ”     ộ  “Cướp tài sản” l  Tù chung thân. 

  Về  rách nh ệ    n sự    xử lý  ậ  chứn  như nộ    n  Cáo  rạn  đề cập. 

 Ng ời bào chữ  cho bị cáo PHAN THANH T – Luật s  Nguyễn Văn H trình 

bày luận cứ: Thốn  nhấ   ớ  nộ    n  Cáo  rạn     l ận  ộ  củ       sá     n  ạ  

phiên toà  ề  ộ    nh củ  Bộ l ậ   ình sự áp  ụn  cho bị cáo. Tuy nhiên, kh   hực h ện 

h nh    phạ   ộ   o sử  ụn  chấ  kích  hích (M    ý đá), bị ảo   ác, khôn  l   chủ 

được h nh    đã được Trung T   á  định pháp   T  hần kh   ực M ền Tr n  kế  l ận. 

  nh    củ  bị cáo khôn   h ộc  rườn  hợp “có  ính chấ  côn đồ”, n n đề n hị  ộ  

đồn  xé  xử khôn  áp  ụn   ình   ế  định kh n   ăn  nặn  q   định  ạ  đ    n khoản 1 

Đ ề  123 củ  Bộ l ậ  hình sự.   o   r , bị cáo được hưởn   ình   ế    ả  nhẹ  rách 

nh ệ  hình sự “Ngườ    ạ   ộ  là  gườ   ó bệ   bị  ạ    ế k ả  ă g   ậ    ứ   oặ  

k ả  ă g đ ều k  ể   à   v       ì  ”  heo q   định  ạ  đ    q khoản 1 Đ ề  51 củ  

Bộ l ậ  hình sự. Đề n hị  ộ  đồn  xé  xử xe  xé       ả  nhẹ hình phạ  cho bị cáo. 



 7 

Bị cáo  hốn  nhấ   ớ  l ận cứ củ  n ườ  b o chữ , khôn   r nh l ận    x n   ả  

nhẹ hình phạ . 

  ườ  bị hạ   hốn  nhấ   ớ  l ận  ộ  củ       sá     n, đề n hị  ộ  đồn  xé  xử 

  ả  q  ế   heo q   định củ  pháp l ậ . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nộ    n   ụ án, căn cứ   o các     l ệ   ron  hồ sơ  ụ án đã được 

 hẩ   r , xé  hỏ ,  r nh l ận  ạ  ph  n    ,  ộ  đồn  xé  xử nhận định như s  : 

[1] Về  hủ  ục  ố  ụn : 

[1.1] Tạ  ph  n  o ,  ắn   ặ  nhữn  n ườ  có q  ền lợ , n hĩ   ụ l  n q  n. T   

nh  n,   ệc  ắn   ặ  củ  nhữn  n ườ  n   khôn  ảnh hưởn  đến   ệc   ả  q  ế   ụ án 

n n  ộ  đồn  xé  xử   ến h nh xé  xử  ắn   ặ  nhữn  n ườ  có q  ền lợ , n hĩ   ụ 

l  n q  n  heo q   định  ạ  Đ ề  292 củ  Bộ l ậ   ố  ụn  hình sự.  

[1.2] Về h nh   , q  ế  định  ố  ụn  củ  Cơ q  n đ ề   r  Côn   n   nh   ản  

   , Đ ề   r     n; V ện k    sá  nh n   n   nh   ản     ,      sá     n  ron  q á 

 rình đ ề   r ,  r    ố đã  hực h ện đún   ề  hẩ  q  ền,  rình  ự,  hủ  ục  heo q   định 

củ  Bộ l ậ  Tố  ụn  hình sự.   á  rình đ ề   r      ạ  ph  n    , n ườ  b o chữ , bị cáo 

và bị hạ  khôn  có n ườ  n o có ý k ến hoặc kh ế  nạ   ề h nh   , q  ế  định củ  Cơ 

q  n   ến h nh  ố  ụn , n ườ    ến h nh  ố  ụn . Do đó, các h nh   , q  ế  định  ố  ụn  

củ  cơ q  n   ến h nh  ố  ụn , n ườ    ến h nh  ố  ụn  đã  hực h ện đề  hợp pháp. 

  [2] Về nộ    n : 

Tạ  ph  n    , bị cáo PHAN THANH T kh   nhận  o n bộ h nh    phạ   ộ  củ  

mình như nộ    n  bản Cáo  rạn  đã q   kế . 

Xé  l ận cứ củ  n ườ  b o chữ  cho bị cáo  ạ  ph  n  o ,  ộ  đồn  xé  xử  hấ  

rằn : G ữ  bị cáo    bị hạ  khôn  hề có      h ẫn  ì, h nh      ế  bị hạ  củ  bị cáo l  

 ô cớ  h  h ện  ính côn đồ h n  hãn, xe   hườn  pháp l ậ . Mặc  ầ  kh   hực h ện 

h nh    phạ   ộ  bị cáo đã  ùn  chấ  kích  hích  ạnh (M    ý đá) đã được Trung T 

  á  định pháp   T  hần kh   ực M ền Tr n  kế  l ận  rạn   há  loạn  hần  o ho n  

 ưởn , ảo  ưởn  ch  phố  củ  rố  loạn  hần  o sử  ụn  chấ   ác độn  T  hần khác 

(Me h  phe  n n)/Độn  k nh cơn lớn có b ến đổ   rí năn , nh n cách (G40). Căn cứ 

 heo q   định  ạ  Đ ề  13 củ  Bộ l ậ  hình sự q   định “ Ngườ    ạ   ộ   ro g  rạ g 

      ấ  k ả  ă g   ậ    ứ   oặ  k ả  ă g đ ều k  ể   à   v       ì   do dùng 

rượu, b    oặ    ấ  kí     í    ạ   k      ì vẫ    ả    ịu  r       ệ   ì   sự”. Do 

 ậ , bị cáo phả  chị   rách nh ệ  hình sự  o h nh    củ   ình     r , h nh    củ  bị 

cáo  ớ   ình   ế  định kh n   ăn  nặn  “có  ính chấ  côn đồ”  heo q   định  ạ  đ  m n 

khoản 1 Đ ề  123 củ  Bộ l ậ  hình sự n n  ộ  đồn  xé  xử khôn  chấp nhận phần l ận 

cứ củ  n ườ  b o chữ . Đố   ớ   ình   ế    ả  nhẹ  rách nh ệ  hình sự“Ngườ    ạ  

 ộ  là  gườ   ó bệ   bị  ạ    ế k ả  ă g   ậ    ứ   oặ  k ả  ă g đ ều k  ể   à   v  

    mình” q   định  ạ  đ    q khoản 1 Đ ề  51 củ  Bộ l ậ  hình sự như l ận cứ củ  

n ườ  b o chữ   ạ  ph  n  o  đề n hị áp  ụn  cho bị cáo l  phù hợp n n được  ộ  đồn  

xé  xử chấp nhận. 
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Xé  lờ  kh   nhận  ộ  củ  bị cáo  ạ  ph  n  o  ho n  o n phù hợp  ớ  lờ  kh   củ  

bị cáo có  ron  hồ sơ  ụ án, bi n bản khá  n h ệ  h ện  rườn ,  ậ  chứn   h    ữ, 

b  n bản khá  n h ệ   ử  h  hoặc  ộ  phần  ử  h ; Kế  l ận   á  định pháp    ử  h  

củ  Ph n  kỹ  h ậ  hình sự Côn   n   nh   ản     ,  ế  l ận   á  định pháp   T 

 hần củ  Tr n  T   á  định pháp   T  hần kh   ực M ền Tr n ; lờ  kh   củ  đạ    ện 

hợp pháp củ  bị hại, n ườ  có q  ền lợ , n hĩ   ụ l  n q  n    các chứn  cứ khác  o 

cơ q  n đ ề   r  chứn    nh có  ạ  hồ sơ  ụ án,  ộ  đồn  xé  xử có đủ cơ sở kế  l ận: 

  Vào khoản  23   ờ n    16/9/2020, bị cáo PHAN THANH T cùng bị hạ  Võ 

Thị   đến nh  r  n  củ  T ở Thôn T, xã T, h  ện P đ   hỏ   h ận  ề   ệc T cho bị hạ  

H       ền bằn  hình  hức bị hạ  H  hế chấp xe. Tạ  đ  , s   kh  sử  ụn      ú  đá, bị 

ảo   ác, T đã  ùn      s ế  cổ, s   đó   ếp  ục  ùn  q ần  ặc  ớ  áo    ,  hắ  lưn  nữ 

  ả   ,     đ ện ... s ế  cổ b  H  ẫn đến  ử  on .      s   kh    ế  chế  H, bị cáo T đã 

ch ế  đoạ  01 đ ện  hoạ     độn   AM U G J2 (đã q   sử  ụn ) bị  ỡ   n hình  rị 

  á 300.000 đồn     01 ch ếc xe  on   W nner 150,     x nh -  rắn , b  n k    soá  

43K1-373.30  rị   á 27.000.000 đồn .   nh     củ  bị cáo PHAN THANH T đã đủ  ế  

 ố cấ   h nh  ộ  “G ế  n ườ ”  ớ  02  ình   ế  định kh n   ăn  nặn : “G ế  n ườ     

l ền  rước đó hoặc n    s   đó lạ   hực h ện  ộ   ộ  phạ  rấ  n h     rọn  hoặc  ộ  

phạ  đặc b ệ  n h     rọn ”    “có  ính chấ  côn đồ”  heo đ    e, n khoản 1 Đ ề  123 

củ  Bộ l ậ   ình sự nă  2015 ( ử  đổ  bổ s n  nă  2017) và  ộ  “Cướp     sản” q   

định  ạ  khoản 1 Đ ề  168 Bộ củ  luậ   ình sự nă  2015 ( ử  đổ  bổ s n  nă  2017). 

Do  ậ , Cáo  rạn   r    ố số 105/CT-VKS-P2 ngày 06 tháng 10 nă  2021 củ  V ện 

k    sá  nh n   n   nh   ản         l ận  ộ  củ       sá     n  ạ  ph  n     đố   ớ  

h nh    củ  bị cáo l  đún  n ườ , đún   ộ , đún  pháp l ậ . 

[4] Xé   ính chấ  củ   ụ án,  ức độ    hậ  q ả  o h nh    phạ   ộ      r   hì 

 hấ : Tính  ạn  con n ườ , q  ền sở hữ      sản củ  côn    n được pháp l ậ   h  

nhận    bảo  ệ. Vì  ậ ,  ọ  h nh     rá  pháp l ậ  x   phạ  đến  ính  ạn , q  ền sở 

hữ      sản củ  n ườ  khác đề  bị pháp l ậ   rừn   rị    bị  ư l ận xã hộ  l n án. Bị cáo 

nhận  hức được   ệc  ùn      s ế  cổ, s   đó   ếp  ục  ùn  q ần  ặc  ớ  áo    ,  hắ  

lưn  nữ   ả   ,     đ ện s ế  cổ bị hạ  H có  h   ẫn đến chế  n ườ ; song do sử  ụn  

chấ  kích  hích  ạnh (M    ý đá), bị ảo   ác,  ặc  ù   ữ  bị cáo    bị hạ  khôn  có 

     h ẫn  ì nhưn   ớ  bản  ính côn đồ, h n  hãn    ý  hức co   hườn  pháp l ậ , co  

 hườn  sức khỏe,  ính  ạn  củ  n ườ  khác; bị cáo đã cố ý  hực h ện h nh      ế  bị 

hạ , l ền s   đó bị cáo đã ch ế  đoạ      sản củ  bị hạ .   nh    phạ   ộ  củ  bị cáo l  

n    h    cho xã hộ ,     bấ  bình    ho n    n   ron  q ần chún  nh n   n, làm 

xấ  đ   ình hình  rậ   ự xã hộ  ở đị  phươn  n n cần áp  ụn  hình phạ  n h    minh, 

tươn  xứn   ớ   ức độ    hậ  q ả  o h nh    phạ   ộ      r , nhằ    áo  ục r  n  bị 

cáo    ph n  n ừ  ch n  cho xã hộ . 

 [5] Xé  các  ình   ế    ả  nhẹ,  ăn  nặn   rách nh ệ  hình sự    nh n  h n củ  

bị cáo  ron   ụ án  hì  hấ :  

   [5.1] Về  ình   ế   ăn  nặn   rách nh ệ  hình sự: Bị cáo không có tình tiế   ăn  

nặng trách nhiệm hình sự.  
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 [5.2] Về  ình   ế    ả  nhẹ  rách nh ệ  hình sự: Bị cáo đã  ác độn      đình bồ  

 hườn  cho     đình ôn  Võ Phúc D (đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  đã chế ) số   ền 

100.000.000 đồn ; trong quá trình đ ề   r      ạ  ph  n     bị cáo đã “ h nh khẩn kh   

báo”, “ăn năn hố  cả ”  ề h nh    phạ   ộ  củ   ình     r . Bị cáo h ện bị hạn chế khả 

năn  nhận  hức, khả năn  đ ề  kh  n h nh   . Sau khi thực h ện h nh    phạ   ộ  bị 

cáo PHAN THANH T đã đến Côn   n h  ện Lon  Đ ền,   nh B  Rị - Vũn  T   đ  

đầ   hú kh   nhận h nh    phạ   ộ . Do  ậ ,  ộ  đồn  xé  xử áp  ụn   ình   ế    ả  

nhẹ  rách nh ệ  hình sự q   định  ạ  đ    b, q, s khoản 1 khoản 2 Đ ề  51 Bộ l ậ  

 ình sự đố   ớ   ộ  “G ế  n ườ ”    áp  ụn  đ    q, s khoản 1, khoản 2 Đ ề  51 củ  

Bộ l ậ   ình sự đố   ớ   ộ  “Cướp     sản” đ  xe  xé    ả  nhẹ đố   ớ  bị cáo kh  

q  ế  định hình phạ . 

 [5.3] Về nhân thân:      01/02/2015, bị cáo  hực h ện h nh    “  ếp    ”, bị 

Toà án nhân dân h  ện P,   nh   ản      xử phạ  09 (chín)  hán   ù  ạ  Bản án hình 

sự sơ  hẩ  số 20/   T, n    21/7/2015; chấp h nh xon  án phạ   ù, được cấp   ấ  

chứn  nhận chấp h nh xon  án phạ   ù số 278/GC , n    07/4/2016 củ  Trạ       An 

Đ ề , Bộ Côn   n. Tình   ế  n    ộ  đồn  xé  xử xe  xé  kh  q  ế  định hình phạ . 

 [5.4] Về loại hình phạt áp dụn  đối với bị cáo: Xét  ính chấ  củ   ụ án,  ức độ, 

hậ  q ả  o h nh    phạ   ộ      r , các  ình   ế    ả  nhẹ  rách nh ệ  hình sự củ  bị 

cáo như đã nhận định n    r n,  ộ  đồn  xé  xử xét áp  ụn  loạ  hình phạ   ù khôn  

xác định  hờ  hạn đố   ớ  bị cáo PHAN THANH T  ề  ộ  “G ế  n ườ ”    áp  ụn  loạ  

hình phạ   ù có  hờ  hạn đố   ớ  bị cáo PHAN THANH T  ề  ộ  “Cướp     sản” đ     o 

 ục r  n     ph n  n ừ   ộ  phạ . 

[5.5] Về áp  ụn  Đ ề  54 củ  Bộ l ậ   ình sự: Xé  bị cáo phạ  nh ề   ộ ,  ron  

đó có  ộ  đặc b ệ  n h     rọn . Do đó,  ộ  đồn  xé  xử khôn  áp  ụn  Đ ề  54 củ  

Bộ l ậ   ình sự đố   ớ  bị cáo kh  q  ế  định hình phạ . 

[5.6] Về  ổn  hợp hình phạ  củ  nh ề   ộ : Bị cáo PHAN THANH T phạ  02 tộ  

n n cần áp  ụn  Đ ề  55 củ  Bộ l ậ   ình sự đ   ổn  hợp hình phạ  b ộc bị cáo phả  

chị  hình phạ  ch n  cho cả h    ộ  kh  q  ế  định hình phạ . 

[6] Về  rách nh ệ    n sự:   ườ  đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  Võ Thị   là ông 

Võ Phúc D k  kh    ổn  ch  phí cho   ệc  ì  k ế , nhận, ch   n  h   h   ề  ổ chức     

 án , l    ộ    các ch  phí l  n q  n đến     táng Võ Thị   l  140.200.000đ. Ông 

D ệ      cầ  bị cáo PHAN THANH T phả  bồ   hườn  đủ số   ền  r n; bồ   hườn  

nhữn   ổn  hấ   ề   nh  hần,  h ệ  hạ  khác cho     đình ôn   heo q   định pháp l ậ . 

 ộ  đồn  xé  xử xé   hấ : Đố   ớ  số   ền  ổn  ch  phí cho   ệc  ì  k ế , nhận, ch   n 

 h   h   ề  ổ chức      án , l    ộ    các ch  phí l  n q  n đến      án  Võ Thị   là 

140.200.000đ, xé   hấ  ch  phí n   l  hợp lý n n cần chấp nhận; n o   r , đạ    ện hợp 

pháp củ  bị hạ      cầ  bị cáo bồ   hườn   ề  ổn  hấ    nh  hần  heo q   định pháp l ậ , 

 o đó bị cáo có n hĩ   ụ bồ   hườn   ổn  hấ    nh  hần cho đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  

l  100  hán  lươn  cơ sở (100  hán  x 1.490.000 đồn / hán ) = 149.000.000 đồn . 

Tổn  cộn  số   ền bị cáo có n hĩ   ụ bồ   hườn   h ệ  hạ   o  ính  ạn  bị x   phạ  

cho đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  Võ Thị   l  289.200.000 đồn . Ông Phan Hoàng T 

(ch  r ộ  củ  PHAN THANH T) đã bồ   hườn  cho     đình ông Võ Phúc D số   ền 
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100.000.000 đồn  đ  khắc phục  ộ  phần hậ  q ả cho bị cáo T. Do đó, bị cáo   ếp  ục 

bồ   hườn   h ệ  hạ   o  ính  ạn  bị x   phạ  cho đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  Võ 

Thị   là 189.200.000 đồn )  ông Võ Phúc D, bà Tạ Thị C l  n ườ  đạ    ện nhận  h   

số   ền n  . Do bị cáo bị hạn chế khả năn  nhận  hức, khả năn  đ ề  kh  n h nh   , 

khôn  có     sản r  n  n n ôn  Ph n Pho n  Th nh đạ    ện hợp pháp củ  bị cáo bồ  

 hườn   h   cho bị cáo. 

Riêng ch ếc đ ện  hoạ   AM U G J2 đã  ỡ   n hình,     đình ôn  D ệ  khôn  

    cầ  bồ   hườn . Đố   ớ  ch ếc xe  ô ô nhãn nh ệ  Honda Winner 150, màu xanh - 

 rắn , b  n k    soá  43 1-373.30 Cơ q  n đ ề   r  đã  rả lạ  cho chủ sở hữ  n n  ộ  

đồn  xé  xử khôn  xe  xé . 

[7] Về xử lý  ậ  chứn : Căn cứ  heo q   định  ạ  Đ ề  48 Bộ l ậ   ình sự; Đ ề  

106 củ  Bộ l ậ  Tố  ụn  hình sự, xé   hấ : 

- Cần  ịch  h       h ỷ các  ậ  chứn  l  côn  cụ phạ   ộ     chủ sở hữ      sản 

 ừ chố  nhận lạ   ồ :  

+ 01 ( ộ ) q ần     bằn   ả   rắn  ( ả  đồn  phục áo     học s nh), q ấn q  nh 

cổ nạn nh n. 

+ Mảnh  ả   rắn  ( ả  đồn  phục áo     học s nh)  h  ở   ện  nạn nh n. 

 + Đoạn     đ ện     đỏ     ộ   hắ  lưn    ả        đen.  

+ 01 ( ộ )  ú   ả      đen ( h  ở  ron  ph n  khách).  

+ 01 ( ộ )  ấ  chăn.  

+ 02 (h  )  ấ  bạ  nhự . 

- R  n   ú  xách nữ     hồn  củ  bị hạ  đã chế , đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  có 

    cầ  nhận lạ  n n  rả lạ  cho ôn  Võ Phúc D.  

[8]. Các  ấn đề l  n q  n khác: 

- Đố   ớ  h nh    T  ượn xe  on   A rBl  e 125     đen - đỏ (b  n số k    

soát: 92L1 - 249,29, số kh n : 6325 Z051178, số  á : JF63E2061475) củ  V ệ  đ  

đ  côn    ệc, nhưn  đe  xe cầ  cố cho     ễn Trườn    lấ  5.000.000đ đ  chơ  

game có  ấ  h ệ  phạ    o  ộ  “Lạ   ụn   ín nh ệ  ch ế  đoạ      sản” q   định  ạ  

Đ ề  175 Bộ l ậ   ình sự. T   nh  n kh   ặp lạ  V ệ   hì T đã nó  rõ cho V ệ  b ế     

ngày hôm sau T đã nhờ cha là ông Phan Hoàng T ch ộc xe  rả lạ  cho V ệ . V ệ  khôn  

bị  h ệ  hạ .  ộ  đồn  xé  xử đã q  ế  định  rả hồ sơ     cầ  đ ề   r  bổ s n    o n ày 

01/3/2022     cầ  xe  xé   rách nh ệ  hình sự đố   ớ  bị cáo  ề  ộ  “Lạ   ụn   ín 

nh ệ  ch ế  đoạ      sản” nhưn   s   kh  đ ề   r  bổ s n  khôn  đủ căn cứ đ  xử lý 

đố   ớ  T  ề h nh    n  . 

-  ộ  đồn  xé  xử đã q  ế  định  rả hồ sơ     cầ  đ ề   r  bổ sung vào ngày 

01/3/2022     cầ  xác định có h   khôn  có   ệc bị cáo PHAN THANH T  hực h ện 

h nh       o cấ   rá  ý   ốn  ớ  bị hạ  Võ Thị    rước kh    ế  chế bị hạ  H.  hưn  

khôn  có cơ sở đ  đ ề   r  xác định rõ     cầ  n  , bở  lẽ kh  khá  n h ệ   ử  h  nạn 

nhân Võ Thị    hì q ần áo cả  ron  lẫn n o   đề  c n n    n khôn  bị xé, rách, cúc 

       kéo ở  rạn   há  c  . Do  ử  h  đ n  ph n h ỷ  ần ho n  o n, sáp hó , bốc bù . 

Bộ ph n s nh  ục  rươn  sình ph n h ỷ  ãnh l ệ  n n khôn   h  ph n b ệ  hoặc xác 
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định được.   n  ộ  đồn  xé  xử khôn  có cơ sở đ  xe  xé .  

- Đố   ớ  nhữn  n ườ  l  n q  n như     ễn Trườn   , Trần D   T có hành vi 

cầ  cố xe  ô  ô cho PHAN THANH T nhưn  khôn  có   ấ  chứn  nhận k nh  o nh 

 heo q   định    nhận cầ  cố     sản khôn  phả      sản củ  chính chủ sở hữ . Cơ 

q  n Côn   n đã q  ế  định xử phạ  h nh chính  heo q   định n n khôn  đề cập. 

 [9] Về án phí: Bị cáo PHAN THANH T phả  chị  án phí hình sự sơ  hẩ  và án 

phí   n sự sơ  hẩ  theo đ     , c khoản 1 Đ ề  23   hị q  ế  số 

326/2016/UBTV  14 n    30/12/2016 củ  Ủ  b n  hườn   ụ   ốc  ộ  q   định  ề 

 ức  h ,   ễn,   ả ,  h , nộp, q ản lý    sử  ụn  án phí    L phí Tòa án. 

Vì các lẽ  r n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Về trách nhiệm hình sự: 

 T   n bố bị cáo PHAN THANH T phạ   ộ : “G ế   gườ ”     ộ  “ ướ   à  

sả ”. 

- Áp dụn  đ  m e, n khoản 1 Đ ề  123; đ  m b, q, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; 

Đ ều 39  của Bộ luật Hình sự nă  2015 (sử  đổi, bổ s n  nă  2017).  Xử phạt bị cáo 

PHAN THANH T Tù chung thân về tộ  “G ế  n ườ ”.  

- Áp dụng khoản 1 Đ ề  168; đi m q,s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51của Bộ luật 

Hình sự nă  2015 (sử  đổi, bổ s n  nă  2017). Xử phạt bị cáo PHAN THANH T 03 

(Ba) nă   ù  ề tộ  “Cướp tài sản”.  

Căn cứ khoản 1 Đ ều 55 Bộ luật Hình sự nă  2015 (sử  đổi, bổ s n  nă  

2017). Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo PHAN THANH T phải chấp hành chung hình 

phạt cho cả hai tộ  “G ế  n ườ ”     ộ  “Cướp tài sản” l  Tù chung thân. 

Thờ  hạn chấp h nh hình phạ   ù đố   ớ  bị cáo được  ính  ừ n    bị       ữ, 

 ạ       08/10/2020. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp  ụn   Đ ề  48 Bộ l ậ   ình sự nă  2015 ( ử  

đổ  bổ s n  nă  2017); Đ ề  591 Bộ l ậ  D n sự nă  2015; 

B ộc ôn  Phan Hoàng T có n hĩ   ụ bồ   hườn   h ệ  hạ   o  ính  ạn  bị x   

phạ  cho đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  Võ Thị   số   ền 189.200.000đ (Mộ   ră   á  

 ươ  chín  r ệ  h    ră  n hìn) đồn ; ông Võ Phúc D, bà Tạ Thị C l  n ườ  đạ    ện 

nhận  h   số   ền n  . 

    ừ n    đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ  Võ Thị   có đơn     cầ   h  h nh án 

đố   ớ  khoản   ền n    r n, nế  ông Phan Hoàng T khôn   rả số   ền  r n  hì h ng 

tháng bị cáo T c n phả  chị  khoản   ền lã  củ  số   ền phả   h  h nh án  heo  ức lã  

s ấ  q   định  ạ  Đ ề  357; Đ ề  468 củ  Bộ l ậ  D n sự nă  2015.   

3. Về xử lý vật chứng: Áp  ụn  Đ ề  48 Bộ l ậ   ình sự; Đ ề  106 Bộ l ậ  Tố 

 ụn  hình sự nă  2015; tuyên: 

- Tịch  h       h ỷ các  ậ  chứn  s  : 01 ( ộ ) q ần     bằn   ả   rắn  ( ả  

đồn  phục áo     học s nh), q ấn q  nh cổ nạn nh n; mảnh  ả   rắn  ( ả  đồn  phục 

áo     học s nh)  h  ở   ện  nạn nh n; đoạn     đ ện     đỏ     ộ   hắ  lưn    ả    
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    đen; 01 ( ộ )  ú   ả      đen ( h  ở  ron  ph n  khách); 01 ( ộ )  ấ  chăn; 02 

(h  )  ấ  bạ  nhự . 

- Trả lạ  cho ôn  Võ Phúc D (đạ    ện hợp pháp củ  bị hạ ) 01  ú  xách nữ     

hồn . 

(    vậ    ứ g   ệ  đ  g lưu g ữ  ạ   ụ       à      Dâ  sự  ỉ   Quả g N   

  eo b    bả  g  o,   ậ  vậ    ứ g  gày 08/10/2021).  

4. Về án phí:  

Bị cáo PHAN THANH T phả  chị  200.000đ (     ră  n hìn đồn ) án phí hình 

sự sơ  hẩ .  

Ông Phan Hoàng T phả  chị  9.460.000đ (Chín  r ệ  bốn  ră  sá   ươ  n hìn 

đồn ) án phí   n sự sơ  hẩ . 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đạ    ện hợp pháp củ  bị cáo, đạ    ện hợp 

pháp củ  bị hạ  có q  ền l   đơn khán  cáo  ử  l n To  án nh n   n cấp c o  ạ  Đ  

 ẵn  đ  x n xé  xử phúc  hẩ   ron  hạn 15 n    k   ừ n        n án sơ  hẩ  

(06/7/2022). R  n  nhữn  n ườ   ắn   ặ   ạ  ph  n    , có q  ền khán  cáo  ron  hạn 

15 n    k   ừ n    bản án được  ốn  đạ  hợp L. 

6. Trườn  hợp bản án, q  ế  định được  h  h nh  heo q   định  ạ  Đ ề  2 L ậ  

 h  h nh án   n sự  hì n ườ  được  h  h nh án   n sự, n ườ  phả   h  h nh án   n sự có 

q  ền  hỏ   h ận  h  h nh án, q  ền     cầ   h  h nh án,  ự n   ện  h  h nh án hoặc bị 

cưỡn  chế  h  h nh  heo q   định  ạ  các Đ ề  6, 7, 9 L ậ   h  h nh án   n sự;  hờ  h ệ  

 h  h nh án được  hực h ện  heo q   định  ạ  Đ ề  30 L ậ   h  h nh án   n sự. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Các Hội thẩm nhân dân         Thẩm phán        Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
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   Nơi nhận:                                                         

  - Các cơ q  n   ến  h nh TT;                     

  - Ph n  PV 06 CA Q.Nam; 

  - Ph n     V  ở  ư pháp      ; 

  -   ườ   h       TT; 

  - Lư  hồ sơ  ụ án; 

  - Lư  T   hình sự.   

            

 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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